
 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ LAO ĐỘNG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI              
                       
Số: 82/QĐ-SLĐTBXH                                       Đăk Nông, ngày 09 tháng 01 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận Danh hiệu thi đua năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH TỈNH ĐẮK NÔNG 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ- UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông ngày 08/01/2024; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Lao động – TBXH. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận Danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong công tác năm 2023 gồm: 

 1. Danh hiệu Lao động Tiên tiến cho 112 cá nhân. 

 2. Danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cho 15 tập thể. 

 (có danh sách kèm theo) 

Kinh phí khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. 

 Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập 

thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận:                                        GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở;     

- Lưu: VT, VP.                       
         Nguyễn Công Tự 

 

 



DANH SÁCH 

CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2023 

  (Kèm theo Quyết định số 82/QĐ-SLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2024 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

--------------------------------------------- 

 1. Cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiến tiến: 
Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

A KHỐI VĂN PHÒNG SỞ  

1 Nguyễn Công Tự Giám đốc 

Sở Lao động – TB&XH 
2 Hoàng Viết Nam Phó Giám đốc 
3 Châu Thị Đào Phó Giám đốc 

4 Phan Văn Quốc Phó Giám đốc 

5 Nguyễn Thị Hường Chánh Văn phòng 

Văn phòng Sở 

6 Lê Thị Dương Phó Chánh VP 

7 Võ Văn Cảm Phó Chánh VP 

8 Lê Thị Hân Chuyên viên 

9 Nguyễn Văn Phú Chuyên viên 

10 Nguyễn Văn Phát Lái xe 

11 Nguyễn Văn Thành Lái xe 

12 Đậu Thị Thúy Vân Tạp vụ 

13 Nguyễn Văn Bình Bảo vệ 

14 Trần Viết Sơn Phó Trưởng phòng, PT 

Phòng Người có công 15 Ngô Thị Thanh Trúc Chuyên viên 

16 Nguyễn Thị Ngọc Thắng Chuyên viên 

17 Bùi Văn Cường Bảo vệ 

Bộ phận Quản trang 18 Phùng Văn Toàn Bảo vệ 
19 Đinh Thị Thu Hiền Bảo vệ 

20 Bùi Văn Quang Trưởng phòng 

Phòng Kế hoạch Tài chính 

 

21 Võ Thị Thu Thuyết Phó trưởng phòng 

22 Đinh Thị Sự Chuyên viên 

23 Nguyễn Thị Kim Anh Chuyên viên 

24 Nguyễn Thị Thanh Nga Chuyên viên 

25 Nguyễn Xuân Hòa Trưởng phòng 

Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới 

 

26 Nguyễn Thị Ngọc Phó trưởng phòng 

27 Trương Thị Ngân Chuyên viên 

28 Hoàng Thị Vân Chuyên viên 

29 Nguyễn Thị Thu Diệu Chuyên viên 

30 Hồ Sỹ Hải Trưởng phòng 

Phòng Bảo trợ Xã hội và Phòng,  

Chống tệ nạn 

31 Nguyễn Thị Linh Phó trưởng phòng 

32 Nguyễn Tiến Đông Chuyên viên 

33 Lê Thị Ly Na Chuyên viên 

34 Đỗ Văn Quỳnh Chuyên viên 

35 Nguyễn Toàn Chuyên viên 

36 Hà Thị Lê Trang Chuyên viên 

37 Lê Mạnh Hà Chánh T.Tra Thanh tra Sở 

 38 Trần Xuân Cảnh Phó Chánh T.Tra 



39 Vũ Văn Bình Thanh tra viên chính 

40 Phan Thị Thanh Thương Thanh tra viên 

41 Nguyễn Thanh Hoàng Chuyên viên 

42 Ninh Công Dũng Trưởng phòng 
 

 

 

 

Phòng Lao động Việc làm  

và Giáo dục nghề nghiệp 

 

43 Nguyễn Thị Tường Vy Phó trưởng phòng 

44 Trần Huy Điệu Phó trưởng phòng 
45 Triệu Thị Hương Chuyên viên 
46 Lê Hồng Sơn Chuyên viên 

47 Đinh Thị Hạnh Chuyên viên 

48 Phan Quang Thắng Chuyên viên 

49 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên 

B ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

I Trung tâm Dịch vụ Việc làm 
1 Bùi Anh Vũ Giám đốc 

 

2 Trương Thị Tuấn Phó Giám đốc 

3 Nguyễn Thị Thanh Hà Phó Giám đốc 

4 Nguyễn Hữu Châu Trưởng phòng 

5 Lê Đăng Tuấn Dũng Nhân viên 

6 Nông Đức Hoàn Nhân viên 

7 Lê Thị Lan Chuyên viên 

8 Nguyễn Thị Thủy Nhân viên 

9 Phan Thị Hà Phó trưởng phòng 

10 Hồ Thị Lan Chuyên viên 

11 Đinh Sang Nguyệt Nga Chuyên viên 

12 Trần Phúc Khánh Nhân viên 

13 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên 

14 Trần Thị Nga Chuyên viên 

15 Hồ Thị Như Thủy Chuyên viên 

16 Nguyễn Thị Cẩm Thoa Chuyên viên 

17 Trần Thị Thoảng Chuyên viên 

18 Huỳnh Thị Thu Thủy Trưởng phòng 

19 Nguyễn Thị Trang Phó trưởng phòng 

20 Nguyễn Thị Như Chuyên viên 

21 Huỳnh Quốc Chung Nhân viên 

22 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nhân viên 

23 Lê Thị Mỹ Duyên Nhân viên 

24 Đỗ Thị Thanh Hương Nhân viên 

25 Nguyễn Thị Hải Ninh Trưởng phòng 

26 Hồ Thị Mỹ Loan Nhân viên 
27 Nguyễn Thị Hoài Anh Chuyên viên 
28 Nguyễn Trọng Bình Cán sự 

29 Vũ Thị Kim Thủy Chuyên viên 

30 Vũ Thị Ngọ Chuyên viên 

31 Lê Văn Đồng Phụ trách phòng 

32 Trịnh Thị Mai Nhân viên 

33 Vương Minh Thúy Vy Nhân viên 

34 Võ Thị Ly Nhân viên  



III Trung tâm Bảo trợ Xã hội 
1 Nguyễn Hữu Thọ Giám đốc  

2 Trần Nữ Trang Phó Giám đốc 

 

3 Phạm Thị Hồng Hoa Phó Giám đốc 

4 Trịnh Thị Chiến Trưởng phòng 

5 Lê Thị Lành Phó trưởng phòng 

6 Nguyễn Thị Nga Chuyên viên 

7 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên 

8 Bùi Ngọc Thạnh Nhân viên 

9 Nguyễn Thị Hà Nhân viên 

10 Phan Thị Mỹ Huệ Nhân viên 

11 Nguyễn Duy Quang Cán sự 

12 Nguyễn Thế Đại Nhân viên 

13 Dư Thị Thịnh Chuyên viên 

14 Nguyễn Chí Kiện Trưởng phòng 

15 Nguyễn Thị Ngọc Mai Phó trưởng phòng 

16 Đặng Thị Sang Cán sự 

17 Lữ Mạnh Dũng Nhân viên 

18 Nguyễn Xuân Soạn Chuyên viên 

19 Nguyễn Thị Nguyệt Chuyên viên 

20 Trịnh Thị Trang Chuyên viên 

21 Huỳnh Thị Nam Định Chuyên viên 

22 Nguyễn Thị Quý Chuyên viên 

23 Y Hải Sinur Cán sự 

24 Kim Hương Giang Chuyên viên 

25 Nguyễn Thị Phương Nhân viên 

26 Trương Thị Khánh Hạ Nhân viên 

27 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên 

28 Châu Văn Quyền Chuyên viên  

29 Nguyễn Thị Hồng Mận Nhân viên  

(Ấn định danh sách 112 cá nhân) 

  

2. Danh hiệu Thi đua tập thể lao động tiên tiến: 
 

Stt Đơn vị 
Ghi 

chú 
1 Văn phòng Sở  

2 Phòng Người có công  

3 Thanh Tra Sở  

4 Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn  

5 Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới  

6 Phòng Kế hoạch Tài chính   

7 Phòng Lao động việc làm và Giáo dục nghề nghiệp  

8 Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

9 Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

10 Phòng Đào tạo Dịch vụ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  



11 Phòng Hành chính Kế toán, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

12 Phòng Tư vấn GTVL-TTTTLĐ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đăk Nông  

13 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đăk Nông  

14 Phòng Hành chính kế toán - CTXH, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đăk Nông  

15 Phòng Quản lý đối tượng – Y tế, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đăk Nông  

(Ấn định danh sách 15 tập thể) 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-09T14:21:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
	Võ Văn Cảm<camvv.sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-09T15:06:42+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Nguyễn Công Tự<tunc.sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-09T15:35:19+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-09T15:35:25+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




